
      UBND HUYỆN AN DƯƠNG

TRƯỜNG MẦM NON AN HƯNG

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH DÂN TỘC SỐ ĐIỆN THOẠI PHÂN LỚP GHI CHÚ

1 Phạm Duy Anh Nam 18/10/2021 Kinh 0934659974 3C1 Khu trung tâm

2 Vũ Ngân Anh Nữ 28/03/2021 Kinh 0336287222 3C1 Khu trung tâm

3 Vũ Phạm Như Quỳnh Nữ 17/10/2021 Kinh 0984448258 3C1 Khu trung tâm

4 Vũ San San Nữ 14/08/2021 Kinh 0356722737 3C1 Khu trung tâm

5 Mai Phương Thảo Nữ 15/11/2021 Kinh 0842115618 3C1 Khu trung tâm

6 Đặng Ngọc Hân Nữ 26/08/2021 Kinh 0824226948 3C1 Khu trung tâm

7 Đào Phương Linh Nữ 22/10/2021 Kinh 0824226948 3C1 Khu trung tâm

8 Hoàng Huyền My Nữ 23/07/2021 Kinh 0824226948 3C1 Khu trung tâm

9 Nguyễn Ngọc Bảo Nam 05/01/2021 Kinh 0904053652 3C1 Khu trung tâm

10 Nguyễn Hải Nam Nam 23/06/2021 Kinh 0967720959 3C1 Khu trung tâm

11 Trương Khánh Ngọc Nữ 10/05/2021 Kinh 0939412689 3C1 Khu trung tâm

12 Vũ Mai Anh Nữ 22/03/2021 Kinh 0377260596 3C2 Khu trung tâm

13 Vũ Nhật Hạ Nữ 31/03/2021 Kinh 0384263760 3C2 Khu trung tâm

14 Phạm Khánh Ngân Nữ 28/11/2021 Kinh 0794129158 3C2 Khu trung tâm

15 Lưu Tuấn Nghĩa Nam 20/10/2021 Kinh 0393926134 3C2 Khu trung tâm

16 PHẠM THỊ BẢO NGỌC Nữ 01/05/2021 Kinh 0978889902 3C2 Khu trung tâm

17 Trần Hồng Quang Nam 31/10/2021 Kinh 0978728269 3C2 Khu trung tâm

18 Phạm Bích Ngọc Nam 15/07/2021 Kinh 0359136369 3C2 Khu trung tâm

19 Hoàng Nhật Phú Nam 11/05/2021 Kinh 0986269945 3C2 Khu trung tâm

20 Phạm Duy Nhật Minh Nam 06/09/2021 Kinh 0973248586 3C3 Khu trung tâm

21 Nguyễn Thị Khánh Ngân Nữ 25/05/2021 Kinh 0339119869 3C3 Khu trung tâm

22 Cao Minh Ngọc Nữ 25/05/2021 Kinh 0824226948 3C3 Khu trung tâm

23 Trần Đức Nguyên Nam 06/03/2021 Kinh 0369427422 3C3 Khu trung tâm

24 Nguyễn Hữu Vượng Nam 07/10/2021 Kinh 3C3 Khu trung tâm

25 Nguyễn Gia Phúc Nam 20/11/2021 Kinh 09366612619 3C5 Khu Đồng Hải

26 Nguyễn An Vy Nữ 18/09/2021 Kinh 0904049658 3C5 Khu Đồng Hải

27 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 21/05/2021 Kinh 3C5 Khu Đồng Hải

Danh sách trên có 27 cháu

DANH SÁCH PHÂN LỚP HỌC SINH TUYỂN MỚI - KHỐI 3 TUỔI
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HIỆU TRƯỞNG


